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Ký hiệu và 
chữ viết tắt 

Ý nghĩa Đơn vị 

WPC Composite gỗ - nhựa  
b Chiều rộng mẫu mm 
h Chiều dày mẫu mm 
Mesh Số dây kim loại đan lưới trên 1inch inch 
γ Khối lượng thể tích g/cm3 

σu Độ bền uốn  MPa 
σk Độ bền kéo  MPa 
a Độ bền va đập  KJ/m2 
W Độ hút nước % 
Pmax Lực phá hủy mẫu N 
A Năng lượng phá hủy mẫu mJ 
PC Polyme composite  
PP Polypropylene  

PE Polyetylene  
PVC Polyvinyclorua  
MAPP Maleic anhydride polypropylene  
T1 Nhiệt độ vùng 1 oC 
T2 Nhiệt độ vùng 2 oC 
T3 Nhiệt độ vùng 3 oC 

T4 Nhiệt độ vùng 4 oC 
Tg Thời gian s 
P1 Áp suất phun vùng 1 MPa 

P2 Áp suất phun vùng 2 MPa 
P3 Áp suất phun vùng 3 MPa 
P4 Áp suất phun vùng 4 MPa 

 



viii 
 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

STT Tên bảng Trang

2.1 Tính chất cơ lý cơ bản của gỗ Cao su  27 

2.2 Thành phần hóa học cơ bản của gỗ Cao su  27 

3.1 Miền thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa PP/MAPP/bột 

gỗ tới tính chất WPC 

40 

3.2 Ma trận thí nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa PP/MAPP/bột 

gỗ tới tính chất WPC 

41 

3.3 Ma trận thí nghiệm đơn yếu tố ảnh hưởng của các vùng 

nhiệt độ tới tính chất WPC 

42 

3.4 Ma trận thí nghiệm ảnh hưởng đơn yếu tố của thời gian tới 

tính chất WPC 

42 

3.5 Miền thực nghiệm ảnh hưởng của các vùng áp suất phun tới 

tính chất WPC 

43 

3.6 Ma trận thí nghiệm ảnh hưởng của các vùng áp suất phun 

tới tính chất WPC  

45 

3.7 Miền thực nghiệm ảnh hưởng của chế độ ép đa yếu tố tới 

tính chất WPC  

46 

3.8 Ma trận thí nghiệm ảnh hưởng của chế độ ép đa yếu tố tới 

tính chất WPC  

48 

4.1 Kế hoạch pha trộn các thành phần tạo vật liệu  58 

4.2 Nhiệt độ chảy mềm và chỉ số chảy của hạt gỗ nhựa  60 

4.3 Ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa PP/MAPP/bột gỗ tới tính chất 

của WPC  

61 

4.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ vùng 1 tới tính chất của vật liệu 

WPC  

71 


